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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018-2020 TẦM NHÌN ĐẾN 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại; Thông tư số 222016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 02 năm 2013 cửa Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020;
Căn cứ Quyết định số 273/QĐ -TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2025”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TT&TT;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
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ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh)
Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Nghị Quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập Quốc tế; Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể Hội nhập Quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xây dựng Đề án Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng công tác tư tưởng của Đảng, Nhà nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế hiện nay, Thông tin đối ngoại càng khẳng định vai trò là cầu nối cung cấp thông tin về những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ra thế giới; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của đất nước, con người, truyền thống lịch sử và các giá trị văn hóa tinh thần; tiềm năng thế mạnh, thành tựu đổi mới của Việt Nam ra nước ngoài để thu hút sự ủng hộ, đầu tư của Quốc tế. Đồng thời, Thông tin đối ngoại cũng trở thành kênh đưa thông tin thế giới vào Việt Nam.
Những năm gần đây, công tác Thông tin đối ngoại đặc biệt được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phương thức hoạt động đổi mới, linh hoạt; lực lượng tham gia được tăng cường; đối tượng, địa bàn được mở rộng. Thông tin chính thống từ Việt Nam đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè Quốc tế phát triển nhanh chóng, đa dạng về nội dung và hình thức, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam, giữ vững ổn định chính trị, củng cố và mở rộng quan hệ với các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức Quốc tế.
Tuy vậy, công tác Thông tin đối ngoại hiện nay cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề mới, khó dự báo. Tình hình trong nước cũng có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Các thế lực thù địch, phần tử bất mãn đang quyết liệt đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; trong đó chúng đặc biệt chú trọng sử dụng các trang mạng xã hội, Internet gây tác động tiêu cực đến hình ảnh Việt Nam... Trước tình hình đó, việc phát triển, hoạt động Thông tin đối ngoại góp phần cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh chủ động và hiệu quả với những thông tin sai lệch, xuyên tạc, giải tỏa các băn khoăn, hoài nghi trong dư luận để phát huy dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền tự do tôn giáo, giữ vững sự ổn định chính trị và quốc phòng - an ninh.
Đối với tỉnh Điện Biên - một tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, diện tích tự nhiên 9.562,9 km2. Có đường biên giới giáp với hai Quốc gia: CHDCND Lào và Trung Quốc dài 455,573 km; trong đó biên giới Việt - Lào dài 414,712 km; có 03 cửa khẩu, gồm: Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, cửa khẩu phụ Si Pa Phìn (tiếp giáp với tỉnh Phoong Sa Lỳ), cửa khẩu chính Huổi Puốc (tiếp giáp với tỉnh Luông Pha Băng); biên giới Việt - Trung dài 40,861 km, có lối mở A Pa Chải - Long Phú (tiếp giáp với huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).
Tỉnh Điện Biên có 10 đơn vị hành chính (8 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố) với 130 xã, phường, thị trấn. Dân số trên 55 vạn người, gồm 19 dân tộc anh em cùng chung sống (trong đó dân tộc Thái chiếm 38,1%; dân tộc Mông 34,9%; dân tộc Kinh 18,5%; Khơ Mú 3,3% còn lại là các dân tộc khác như Tày, Nùng...).
Điện Biên còn là một tỉnh giàu tiềm năng về truyền thống văn hóa, lịch sử, du lịch độc đáo, như: Di sản văn hóa phi vật thể Lễ Kim Pang Then của dân tộc Thái, Lễ hội Nào Pê Chầu của dân tộc Mông; nghệ thuật Xòe Thái; Di tích lịch sử Quốc gia, đặc biệt là quần thể di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; các danh lam thắng cảnh, ẩm thực đặc trưng của các dân tộc và nhiều lễ hội dân gian, lễ hội văn hóa đã thu hút sự quan tâm của bạn bè Quốc tế.
Với vị trí và đặc điểm trên, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định "Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và Hội nhập Quốc tế"; "Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị đặc biệt; hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào. Duy trì quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Mở rộng quan hệ với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, các nước trong khu vực và các tổ chức Quốc tế".
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện công tác Thông tin đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực. Công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh đã có nhiều tiến bộ cả về nội dung, hình thức góp phần tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, lịch sử, văn hoá truyền thống của các dân tộc Điện Biên đến bạn bè trong nước và Quốc tế; thông tin về chủ trương, chính sách, tiềm năng thế mạnh của Điện Biên nhằm mời gọi thu hút đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư trên cả nước đến với Điện Biên, Đồng thời, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên...
Tuy nhiên, công tác Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn còn nhiều hạn chế: Nội dung Thông tin chưa thật phong phú, kịp thời, thiếu chiều sâu, chưa tương xứng với vị thế của tỉnh. Thông tin về tình hình thế giới đến với người dân Điện Biên chưa kịp thời, đầy đủ và thiếu chọn lọc. Chưa huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Thông tin đối ngoại một cách hiệu quả. Các ấn phẩm, sản phẩm Thông tin đối ngoại; đặc biệt bằng tiếng nước ngoài còn rất hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức, chưa đến được đông đảo các nhóm đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại còn bất cập. Các hoạt động Thông tin đối ngoại còn phân tán, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp các nguồn lực của toàn bộ hệ thống chính trị. Đối ngoại nhân dân có bước phát triển nhưng chưa xứng tầm với truyền thống Điện Biên anh hùng.
Do đó, việc xây dựng Đề án phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến 2025 là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách Nhà nước; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại và phát triển hoạt động Thông tin đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Mặt khác, với đặc thù là tỉnh miền núi biên giới, có diện tích rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, 8/10 huyện, thị xã, thành phố đều có xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là địa bàn dễ bị nhóm phản động và các thế lực thù địch lợi dụng kích động chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề án phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến 2025 nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo điều kiện để người dân hiểu rõ hơn và có lập trường quan điểm vững vàng trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.
II. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
1. Về công tác quản lý nhà nước
Là đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại: Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm phạm pháp luật, các kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại ngắn hạn, trung hạn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại của tỉnh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các cuộc giao ban báo chí định kỳ, chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền các nội dung Thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá về tỉnh Điện Biên đến với đông đảo bạn đọc, khán - thính giả trong tỉnh, trong nước và Quốc tế. Tổ chức theo dõi, tổng hợp các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên báo chí và các hình thức thông tin khác. Tổ chức xuất bản và thẩm định cấp phép các xuất bản phẩm Thông tin đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Tổ chức các lớp tập huấn về Thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí, tuyên truyền...
Theo Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Nay đã được thay thế bằng Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại); Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên là cơ quan đầu mối, trực tiếp tham mưu quản lý nhà nước về công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh. Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 có ghi rõ: "Đảm bảo đến 2015 các bộ, ngành, địa phương có biên chế cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại". Song cho đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông chưa được phân bố biên chế chuyên trách theo dõi nội dung quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại. Hiện, Phòng Báo chí - Xuất bản của Sở, là đơn vị trực tiếp tham mưu công tác quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại, Phòng có 05 biên chế, gồm: 3 chuyên viên và 02 lãnh đạo phòng. Trong khi đó, nhiệm vụ tham mưu quản lý của Phòng khá nhiều lĩnh vực, cụ thể gồm: Báo chí (bao gồm báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử trên mạng Internet); xuất bản, in, phát hành; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; một phần của thông tin điện tử (trang thông tin điện tử); quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng và trên xuất bản phẩm; thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, xuất bản; đọc, kiểm duyệt lưu chiểu các ấn phẩm thuộc chức năng, thẩm quyền...
Với số lượng nhân lực hạn chế và phải thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong một lĩnh vực rất rộng, khối lượng công việc rất lớn và quan trọng trên mặt trận thông tin nên có nhiều khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại của Phòng nói riêng và Sở Thông tin và Truyền thông nói chung.
Kinh phí được cấp cho các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh còn rất hạn chế.
2. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương trong tỉnh về công tác Thông tin đối ngoại
Xác định được công tác Thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động Thông tin đối ngoại nằm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, chưa tạo được sức mạnh cộng hưởng, tổng hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền. Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, ban, ngành nhằm cung cấp thông tin cho các đối tác nước ngoài, các cơ quan báo chí một cách nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, chính xác vẫn còn nhiều điểm bất cập.
3. Nội dung công tác Thông tin đối ngoại
Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về Thông tin đối ngoại, nhất là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về công tác Thông tin đối ngoại; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn xác định Thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ, chức năng cụ thể của đơn vị, địa phương mình. Những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác Thông tin đối ngoại được các cấp, các ngành cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, định hướng và hướng dẫn triển khai các hoạt động về Thông tin đối ngoại; kết hợp hài hòa ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Công tác thông tin, tuyên truyền về Thông tin đối ngoại được các phương tiện thông tin đại chúng tích cực triển khai thực hiện. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm báo chí, các trang thông tin điện tử trong tỉnh xây dựng và duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác và đầu tư của tỉnh; về văn hóa, truyền thống, lịch sử, con người Điện Biên... Đồng thời, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Từ năm 2011-2016, Đài PT-TH tỉnh đã thực hiện 260 tác phẩm bằng tiếng Việt, Thái, Mông có nội dung về Thông tin đối ngoại; thực hiện 60 chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới; Báo Điện Biên Phủ có hơn 1.000 tác phẩm tuyên truyền Thông tin đối ngoại đăng tải trên các ấn phẩm. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và Quốc tế, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch. Bên cạnh đó, với địa bàn các xã biên giới, các lực lượng, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, vận động giáo dục quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của công tác Thông tin đối ngoại, nhằm thực hiện tốt Luật Biên giới Quốc gia, Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền...
Cùng với các cơ quan báo chí, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh: Định kỳ hằng tháng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, Hội nghị giao ban báo chí để cung cấp thông tin về tình hình trong nước, Quốc tế và chủ trương nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, phóng viên báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Gắn công tác Thông tin đối ngoại với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan quản lý Nhà nước về Thông tin đối ngoại: Phối hợp xây dựng các phóng sự tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Điện Biên phát sóng trên các kênh truyền hình đối ngoại VTC10, VTC1, VTV4; xuất bản tờ rơi, ấn phẩm Thông tin đối ngoại bằng tiếng Việt, song ngữ Việt - Anh phát hành trên địa bàn tỉnh và cả nước; xây dựng chuyên mục Thông tin đối ngoại trên trang thông tin điện tử của Sở; cập nhập tin, bài về hoạt động đối ngoại, cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh Điện Biên trên mạng Internet. Năm 2015, Sở TT&TT phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại Điện Biên, thu hút hàng chục ngàn lượt khách trong tỉnh, trong nước và du khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Tổ chức phát hành, tuyên truyền các tài liệu (sách, tờ gấp, đĩa DVD) về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam tới các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức thông tin, tuyên truyền lưu động bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ Quốc gia thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật. Biên soạn và phát hành 10 loại ấn phẩm bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài giới thiệu, quảng bá du lịch Điện Biên; duy trì quầy thông tin và hỗ trợ du khách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá về du lịch Điện Biên.
Sở Kế hoạch và Đầu tư xuất bản tài liệu song ngữ Việt - Anh giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Điện Biên...
Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, hoạt động Thông tin đối ngoại còn được các cơ quan, đơn vị thực hiện thông qua các hoạt động hợp tác thương mại, xúc tiến thương mại và đầu tư, tham gia hội thảo, hội chợ Quốc tế,... Thông tin kịp thời về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh của tỉnh tới bạn bè trong và ngoài nước. Hình ảnh đất và con người Điện Biên cũng được giới thiệu thông qua việc đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh và việc quản lý, hướng dẫn đoàn phóng viên báo chí nước ngoài tới Điện Biên tham quan, khai thác tư liệu phục vụ việc triển khai các chương trình, dự án và công tác tuyên truyền tại tỉnh.
Các lực lượng vũ trang, gồm: Công an, quân sự, biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh và các huyện biên giới, lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng làm tốt công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền đối ngoại: Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự ở 4 huyện, 29 xã, 346 bản khu vực biên giới. Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp các loại tội phạm trên tuyến biên giới; tổ chức hội đàm, giao lưu văn nghệ với lực lượng chức năng và địa phương các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)... Đồng thời, chủ động nắm bắt thông tin, phòng ngừa, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và các hoạt động lợi dụng Thông tin đối ngoại làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của địa phương.
4. Đánh giá chung
4.1. Kết quả đạt được
Trong những năm qua, công tác Thông tin đối ngoại đã phát huy hiệu quả các cấp, các ngành và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã coi trọng công tác tuyên truyền với nhiều loại hình thông tin phong phú, đa dạng, nhằm tuyên truyền những thành tựu đổi mới của nước ta hiện nay, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; quảng bá hình ảnh tiềm năng, thế mạnh mảnh đất lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc Điện Biên đến với cả nước và thế giới. Thông qua các chuyến thăm và làm việc tại nước ngoài của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đoàn công tác của các sở, ngành trong tỉnh và các tổ chức phi chính phủ, khách tham quan, du lịch nước ngoài đến Điện Biên; đặc biệt là Đoàn cấp cao các tỉnh của hai nước: CHDCND Lào và Trung Quốc đã mở ra mối quan hệ mật thiết, hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung với các nước.
4.2. Một số hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh còn một số hạn chế:
- Công tác chỉ đạo, điều hành còn có lúc bị động, nhất là trước những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; sự phối hợp của các cấp, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là huyện biên giới chưa chặt chẽ và đồng bộ; tầm quan trọng của công tác Thông tin đối ngoại chưa được nhận thức đúng; nội dung thông tin phục vụ công tác Thông tin đối ngoại còn thiếu chọn lọc, chưa phong phú, thiếu kịp thời.
- Công tác đấu tranh phản bác lại những thông tin sai trái chưa tiến hành một cách có hệ thống; lập luận đấu tranh trong các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, biên giới lãnh thổ chưa sâu sát; việc cập nhật đối với các vấn đề dân di cư tự do, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới - những đối tượng dễ bị lợi dụng, kích động, lôi kéo còn quá ít...
- Việc ứng dụng các công nghệ mới vào Thông tin đối ngoại còn chậm và yếu kém. Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên phụ trách công tác Thông tin đối ngoại cấp cơ sở còn mỏng, chất lượng chưa đồng đều. Trình độ ngoại ngữ của cán bộ làm công tác Thông tin đối ngoại vừa yếu, vừa thiếu; đối nội và đối ngoại chưa gắn chặt với nhau.
4.3. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do:
- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên nên chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác Thông tin đối ngoại. Nhận thức về vị trí, vai trò của Thông tin đối ngoại trong tình hình mới ở các cấp, ngành tuy có nhiều chuyển biến, song chưa đầy đủ và toàn diện. Một số cơ quan, đơn vị chưa đề cao công tác Thông tin đối ngoại trong tình hình mới, để ngành mình nằm ngoài việc tham mưu và tổ chức thực hiện thông tin đối ngoại. Ngoài ra, một số đơn vị còn thụ động trong công tác Thông tin đối ngoại, chủ yếu thực hiện theo chỉ đạo; chưa thực sự chủ động, mặc dù công tác Thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
- Hoạt động Thông tin đối ngoại là nhiệm vụ mới, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác Thông tin đối ngoại đa số chưa qua đào tạo, chỉ tham dự một số lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức nên chất lượng công tác tham mưu còn hạn chế.
- Việc tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại được thực hiện bằng nhiều hình thức; tuy nhiên còn thiếu sự phong phú, đa dạng, chưa phát huy được ưu thế tuyên truyền trên truyền thông đại chúng, tuyên truyền trực quan. Những tin, bài, ảnh đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch còn hạn chế. Tài liệu tuyên truyền về Thông tin đối ngoại xuống cơ sở còn thiếu nên việc vận dụng chủ yếu là các văn bản chỉ đạo dẫn đến tính chủ động chưa cao.
- Công tác tuyên truyền, quảng bá về địa phương chưa đảm bảo thường xuyên; người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Việc tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân còn chưa cao; việc vận động, kêu gọi giúp đỡ từ nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho tỉnh nhà còn hạn chế.
- Kinh phí thực hiện thông tin đối ngoại còn hạn hẹp, chủ yếu thực hiện lồng ghép trong hoạt động chuyên môn của từng đơn vị; những hoạt động như xuất bản, phát hành các ấn phẩm xúc tiến đầu tư, thương mại hằng năm vẫn còn ít; giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao còn hạn chế; việc tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, tham dự các hoạt động do nước ngoài tổ chức chưa nhiều.
III. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
Hiện nay Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng đang đứng trước bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Sau hơn 30 năm đổi mới, vai trò và vị trí của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Với mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại càng đòi hỏi việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước ra bên ngoài tốt hơn; đặc biệt là việc giới thiệu tiềm năng, đất nước con người, văn hóa Việt Nam, môi trường chính trị, xã hội ổn định. Yêu cầu của Thông tin đối ngoại tỉnh là phải tham gia tích cực và hiệu quả tuyên truyền đường lối đổi mới, hội nhập, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ rộng mở của nước ta; đấu tranh không khoan nhượng với những âm mưu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự đầu tư thích đáng cả về nguồn lực vật chất lẫn con người; đòi hỏi sự đột phá về tư duy và cách thể hiện để làm sao phải xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa nhu cầu mở rộng, phát triển quan hệ đối ngoại với việc bảo vệ lợi ích Quốc gia, nền văn hóa dân tộc.
Trong thời gian tới, nội dung của Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh từng giai đoạn, nhất là các văn bản liên quan đến công tác Thông tin đối ngoại để định hướng hoạt động Thông tin đối ngoại thiết thực, kịp thời.
Thông tin đối ngoại phải phục vụ đắc lực và hiệu quả cho việc triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ Quốc tế. Nêu bật hình ảnh tỉnh Điện Biên vững bước trên con đường đổi mới, hình ảnh một Điện Biên năng động, tiềm năng và hấp dẫn đầu tư đang tích cực, nỗ lực phấn đấu vươn lên là bạn, là đối tác tin cậy của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
Công tác Thông tin đối ngoại phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hành động, tập trung mọi nỗ lực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; trong đó lực lượng nòng cốt là các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ Thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời làm cho thế giới hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh Điện Biên. Qua đó, góp phần đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cơ hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sức mạnh tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
IV. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát
- Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại và hoạt động Thông tin đối ngoại; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo và triển khai thực hiện hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tỉnh. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Điện Biên ra thế giới. Đồng thời, cung cấp thông tin kịp thời tình hình thế giới, khu vực, trong nước đến với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, giúp nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ hơn về tình hình thế giới và ngược lại giúp nhân dân các nước trên thế giới hiểu rõ hơn về Việt Nam nói chung, về mảnh đất, con người Điện Biên nói riêng. Từ đó, tranh thủ sự ủng hộ, đầu tư của cộng đồng Quốc tế và sự góp sức của người Việt Nam ở nước ngoài, đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.
- Kịp thời phản bác lại những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của tỉnh Điện Biên, của đất nước trước nhân dân thế giới đã đẩy mạnh công tác đối ngoại và Hội nhập Quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến 2025
- 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm về Thông tin đối ngoại.
- 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh có cán bộ kiêm nhiệm theo dõi công tác Thông tin đối ngoại, đảm bảo sự phối hợp, triển khai công tác Thông tin đối ngoại giữa các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương trong tỉnh một cách hiệu quả.
- 100% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên và cán bộ phụ trách công tác Thông tin đối ngoại thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí - xuất bản; cán bộ phụ trách cổng/trang thông tin điện tử sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về Thông tin đối ngoại.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Điện Biên đến người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế trên các kênh phát thanh - truyền hình đối ngoại Quốc gia và các tổ chức có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
- Tạo bước chuyển biến căn bản trong tổ chức và hoạt động Thông tin đối ngoại của tỉnh, đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh; đảm bảo sự phối hợp, triển khai giữa các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương trong tỉnh.
- Nâng cao và tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức về tầm quan trọng của hoạt động Thông tin đối ngoại trong tình hình mới; từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng nâng cao hệ thống Thông tin đối ngoại của tỉnh.
- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ chuyên trách về công tác Thông tin đối ngoại. Đồng thời, hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác Thông tin đối ngoại.
- Mở rộng và tăng cường chất lượng nội dung Thông tin đối ngoại. Tăng cường xuất bản và phát hành các ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài có giá trị để tuyên truyền, quảng bá. Xử lý tốt mối quan hệ giữa Thông tin đối nội và Thông tin đối ngoại.
2. Yêu cầu
- Công tác Thông tin đối ngoại cần được đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện; tăng cường, mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng hoạt động của Thông tin đối ngoại góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các địa phương; các tổ chức, cá nhân về Thông tin đối ngoại.
- Công tác Thông tin đối ngoại cần bám sát chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong phát ngôn, cung cấp, trao đổi và đưa thông tin lên phương tiện thông tin đại chúng, Internet và các trang mạng xã hội; đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa đối nội và đối ngoại mở rộng quan hệ hợp tác Quốc tế trên tinh thần đảm bảo lợi ích, tôn trọng chủ quyền Quốc gia dân tộc.
V. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018-2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2025
1. Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thông tin đối ngoại
- Tuyên truyền rộng rãi về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm, lập trường về đường lối đối ngoại của nước ta về vấn đề hợp tác, hội nhập, chủ quyền biên giới Quốc gia để nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Từ đó, nâng cao vai trò, vị trí của công tác đối ngoại đối với quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế; sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong tình hình mới.
- Thông tin về đường lối, chính sách kinh tế đối ngoại, tiềm năng của Việt Nam trong việc hợp tác kinh tế Quốc tế theo nguyên tắc cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau.
- Thông tin về chính sách phát triển, nhu cầu, thiện chí hợp tác của tỉnh Điện Biên để tạo dựng sự hiểu biết, tin cậy, thân thiện của bạn bè Quốc tế với tỉnh nhằm hợp tác, phát triển về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.
- Tuyên truyền về chủ trương, chính sách trong việc xây dựng và đổi mới của tỉnh tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những người đang sống và công tác tại nước ngoài có thân nhân ở tỉnh để kêu gọi sự gắn kết tình cảm với quê hương, khuyến khích họ đóng góp, đầu tư xây dựng quê hương.

- Hình thức phổ biến, tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Điện Biên ra nước ngoài
- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng, thế mạnh của Điện Biên ra nước ngoài qua việc hợp tác với báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, trên các kênh truyền hình đối ngoại Quốc gia. Thông qua báo chí nước ngoài và các phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh để thông tin về văn hóa vùng miền, kinh tế, xã hội, tiềm năng du lịch của tỉnh...
- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về hoạt động Thông tin đối ngoại trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở địa phương: Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh, qua hệ thống màn hình LED tại các cửa khẩu.
- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Điện Biên thông qua các hoạt động đối ngoại lớn của tỉnh, như: Các sự kiện, hội nghị giao lưu, hợp tác Quốc tế, hội chợ thương mại, xúc tiến đầu tư, đón tiếp, làm việc với các đoàn khách Quốc tế, ...
- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Điện Biên thông qua các chương trình, hoạt động giao lưu hữu nghị văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch... tổ chức tại nước ngoài nhằm giới thiệu và thu hút sự quan tâm của bạn bè Quốc tế với Điện Biên.
- Sản xuất các sản phẩm Thông tin đối ngoại giới thiệu về Điện Biên, gồm: Các ấn phẩm, đặc san, các đĩa CD, VCD, DVD, pano, tờ rơi, tờ gấp; thiết kế và sản xuất sản phẩm quà tặng... giới thiệu về các di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa du lịch lịch sử, danh lam thắng cảnh, ẩm thực của tỉnh...
3. Đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Nắm bắt kịp thời thông tin, tổ chức họp báo định kỳ và không định kỳ để trao đổi cung cấp thông tin về tình hình trong tỉnh cho báo chí trong và ngoài nước. Chủ động tiếp xúc, thông báo các Đoàn đại biểu nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh, giúp họ hiểu rõ thực chất tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. Tạo sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng Quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Tăng cường nắm, phân tích dự báo tình hình; kịp thời tổ chức tuyên truyền định hướng dư luận xã hội và đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần thực hiện thắng lợi công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh Điện Biên; nâng cao uy tín của tỉnh nói riêng và vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế.
4. Hoạt động đối ngoại nhân dân
- Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần chủ động hội nhập quốc tế; chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác của nhân dân Điện Biên với nhân dân các nước, các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của các tổ chức đoàn thể và nhân dân, tích cực huy động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào hoạt động đối ngoại, nhất là nhân dân các xã, các bản giáp biên nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân 2 bên biên giới Việt - Lào, Việt - Trung. Huy động sự tham gia của các tổ chức và các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động đấu tranh chống lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền dân tộc tôn giáo chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Điện Biên và của Việt Nam.
- Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch thể thao giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc - Thái Lan và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, mảnh đất và con người Điện Biên giàu truyền thống và thân thiện, mến khách, giàu tiềm năng phát triển đến bạn bè quốc tế.
- Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ biên giới; các cuộc hội thảo, hội đàm, các chuyến thăm làm việc ở nước ngoài của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh: các hoạt động ngoại giao, đón tiếp các đoàn, các tổ chức từ nước ngoài vào tỉnh; các hoạt động phối hợp thực hiện tuyên truyền, phòng chống truy bắt tội phạm, bảo vệ biên giới của các lực lượng vũ trang...; các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các lưu học sinh Lào học tập tại Điện Biên và các lưu học sinh Điện Biên tại Lào, Thái Lan, Trung Quốc...
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động của cộng đồng người Điện Biên nói riêng và người Việt Nam nói chung ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thông qua đó tranh thủ thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh đến các tổ chức, nhân dân trên thế giới.
5. Các hoạt động về Thông tin đối ngoại khác
- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động Thông tin đối ngoại.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác Thông tin đối ngoại cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến hoạt động đối ngoại, người phát ngôn và đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh.
- Quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương theo quy định; theo dõi dư luận báo chí nước ngoài về địa phương, chủ động phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động Thông tin đối ngoại; chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến để đổi mới và nâng cao hiệu quả các sản phẩm Thông tin đối ngoại.
- Định hướng thông tin cho báo chí trong tỉnh, cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài. Tổ chức đoàn nghiên cứu, dự báo tình hình, khảo sát thực tế về quản lý, tổ chức, triển khai hoạt động Thông tin đối ngoại tại địa phương.
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động Thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết định kỳ việc triển khai thực hiện công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh theo các nhiệm vụ được phân công.
VI. GIẢI PHÁP
1. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân trong công tác Thông tin đối ngoại bằng các hoạt động: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; thông tin cung cấp cho cơ quan báo chí trong và ngoài nước phải đảm bảo kịp thời và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
2. Hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại: Ban hành văn bản cụ thể hóa chiến lược phát triển Thông tin đối ngoại trong tỉnh phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh; xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm để bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án; kiện toàn hệ thống Thông tin đối ngoại từ tỉnh tới các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc triển khai công tác Thông tin đối ngoại; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ thực hiện công tác quản lý Thông tin đối ngoại.
3. Nâng cao chất lượng nội dung Thông tin đối ngoại: Xác định đúng, đầy đủ nội dung tuyên truyền phù hợp từng thời kỳ, từng địa bàn để tập trung nguồn lực triển khai có trọng tâm; thay đổi hình thức tuyên truyền linh hoạt, tận dụng ưu thế của hệ thống thông tin truyền thông đại chúng để tạo ra các sản phẩm thông tin đa dạng, mang bản sắc riêng; ưu tiên việc đầu tư các ấn phẩm mang ngôn ngữ nước ngoài thông dụng. Xây dựng các chương trình tuyên truyền lớn trong và ngoài nước và tranh thủ sự hợp tác quốc tế trong Thông tin đối ngoại; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là internet, truyền hình số trong Thông tin đối ngoại. Đổi mới nội dung của các bài viết, ấn phẩm văn hóa, sản phẩm Thông tin đối ngoại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái phản động của các thế lực thù địch; bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ phóng viên, nhà báo, biên tập viên thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại.
4. Tăng cường và bảo đảm hoạt động của các phương tiện thực hiện công tác Thông tin đối ngoại: Nâng cấp, đầu tư cho các phương tiện thông tin đại chúng; hợp tác với truyền thông trong và ngoài nước để giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh ở cấp huyện và cấp xã; đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới để đảm bảo thông tin tuyên truyền đồng đều, hiệu quả đến từng người dân.
5. Huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, người Điện Biên nói riêng và người Việt Nam nói chung đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài để phục vụ cho công tác Thông tin đối ngoại.
VII. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện công tác Thông tin đối ngoại được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cấp, các ngành và các nguồn lực xã hội khác. Nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án Phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên đoạn 2018 - 2020 là: 8.096.000.000 (Tám tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn).
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Thông tin đối ngoại hằng năm trình UBND xem xét, phê duyệt; tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác Thông tin đối ngoại trên địa bàn của tỉnh.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hoạt động công tác Thông tin đối ngoại, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyên truyền ở địa phương thực hiện tuyên truyền về thông tin đối ngoại.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho báo chí phục vụ nhiệm vụ Thông tin đối ngoại của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các buổi họp báo cung cấp Thông tin đối ngoại của tỉnh cho các cơ quan báo chí.
- Nghiên cứu, dự báo tình hình và theo dõi dư luận báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về tỉnh để có kế hoạch thông tin, phản bác đối với các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tuyên truyền, quảng bá thông tin, hình ảnh của tỉnh Điện Biên ra Thế giới.
- Phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các ngành liên quan trong việc quản lý các đoàn báo chí và phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu chủ trì mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Thông tin đối ngoại hằng năm để nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách về Thông tin đối ngoại, người phát ngôn của tỉnh, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh.
- Xuất bản các ấn phẩm truyền thông, sổ tay chuyên đề về Thông tin đối ngoại.
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong các hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
2. Văn phòng UBND tỉnh
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hoạt động Thông tin đối ngoại theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan tổ chức cho phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh; tham mưu nội dung thông tin phát ngôn đối ngoại, trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, kế hoạch Thông tin đối ngoại hằng năm, quảng bá hình ảnh của tỉnh với bạn bè Quốc tế.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác kết nối, đoàn kết với bộ phận kiều bào, học sinh, sinh viên, người lao động là người của Điện Biên đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài.
- Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử tỉnh; thường xuyên cập nhật các hoạt động về Thông tin về đối ngoại của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử.
3. Sở Ngoại vụ
- Chủ trì và triển khai các hoạt động Thông tin đối ngoại ở nước ngoài. Phối hợp với các ngành chức năng quản lý và hướng dẫn hoạt động của các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đoàn báo chí của tỉnh tác nghiệp ở nước ngoài.
- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu nội dung thông tin phát ngôn đối ngoại; chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài về những vấn đề liên quan đến hoạt động đối ngoại của tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, tổng hợp diễn biến Thông tin đối ngoại của tỉnh để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực của ngành quản lý, như: Giao lưu, quảng bá các hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch, văn hóa ẩm thực, thể dục thể thao với các nước trong khu vực và trên Thế giới.
- Xuất bản các ấn phẩm, văn hóa phẩm giới thiệu, quảng bá về truyền thống lịch sử, văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên. Thiết kế, sản xuất và cung cấp các sản phẩm đối ngoại làm quà tặng của tỉnh mang đậm bản sắc riêng của tỉnh Điện Biên.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình tuyên truyền, quảng bá trên mọi phương diện về hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, các lễ hội đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương.

5. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan đề xuất, xây dựng phương án bố trí tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh.
6. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hằng năm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện hoạt động Thông tin đối ngoại theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.
7. Sở Công Thương
Tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm hội nghị xúc tiến thương mại, diễn đàn, hội thảo và hội chợ thương mại trong nước và các nước trong khu vực để thông qua đó giới thiệu, quảng bá hàng hóa, thương hiệu của các sản phẩm, nghề truyền thống và tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế của Điện Biên đến các nước, đặc biệt là hai nước láng giềng chung biên giới là CHDCND Lào và Trung Quốc.
8. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh liên quan xây dựng kế hoạch, giới thiệu tiềm năng và cơ hội khi đầu tư, kinh doanh vào tỉnh; giới thiệu danh mục các dự án đầu tư kinh tế, cơ chế chính sách của tỉnh thông qua các cuộc họp báo, xúc tiến đầu tư tổ chức trong và ngoài tỉnh nhằm thu hút đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước vào tỉnh. Xuất bản các ấn phẩm bằng các thứ tiếng nước ngoài để quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, những tiềm năng thế mạnh của tỉnh ra thế giới nhằm kêu gọi và thu hút đầu tư vào Điện Biên.
9. Sở Giáo dục Đào tạo
Tiếp tục tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án hợp tác đào tạo với các tỉnh Bắc Lào, đào tạo tại tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh Bắc Thái Lan và đào tạo lưu học sinh Lào tại Điện Biên, lồng ghép tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thế mạnh, lịch sử, văn hóa, các thành tựu nổi bật của tỉnh cũng như hoạt động của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Điện Biên trong công tác đào tạo.
10. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và theo dõi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động Thông tin đối ngoại của tỉnh.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh.
- Chủ động, phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, tổng hợp diễn biến Thông tin đối ngoại của tỉnh để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.
- Là đầu mối chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu kiểm duyệt nội dung thông tin liên quan đến bí mật Nhà nước trước khi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đề nghị cấp thẩm quyền cung cấp cho tổ chức, cá nhân, cơ quan, phóng viên báo chí nước ngoài, phòng ngừa lộ, lọt bí mật Nhà nước trong hoạt động Thông tin đối ngoại.
11. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Tham mưu, chỉ đạo kịp thời định hướng công tác Thông tin đối ngoại khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện biên giới chỉ đạo các đồn Biên phòng và các xã biên giới thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành và UBND các huyện biên giới triển khai xây dựng, duy trì có hiệu quả Cụm Thông tin đối ngoại ở các cửa khẩu, lối mở biên giới
12. Các cơ quan báo chí trong tỉnh
- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phục vụ công tác Thông tin đối ngoại hằng năm. Tăng cường chất lượng nội dung thông tin, thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài về hoạt động Thông tin đối ngoại của tỉnh.
- Khuyến khích mở các chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng nước ngoài thông dụng để quảng bá hình ảnh Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung một cách hiệu quả đến bạn bè Quốc tế.
- Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Điện Biên ra thế giới.

13. Các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế, đề án, kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi đơn vị quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương.
- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động Thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí hằng năm theo quy định, đồng thời gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp, xây dựng kế hoạch Thông tin đối ngoại hằng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.
14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Định hướng các hoạt động Thông tin đối ngoại theo đúng chủ trương của Đảng về Thông tin đối ngoại. Thẩm định các nội dung tuyên truyền Thông tin đối ngoại của các đơn vị trình xin ý kiến trước khi thực hiện.
15. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền về công cuộc đổi mới đất nước và của tỉnh, đường lối đối ngoại, chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân trong nước và bạn bè Quốc tế.
- Quản lý và sử dụng các nguồn vốn Quốc tế trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện các Dự án Quốc tế, các Dự án phi chính phủ về vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ phát triển cộng đồng...
IX. DANH MỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	I
	Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ thực hiện công tác thông tin đối ngoại
	Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ thực hiện công tác thông tin đối ngoại
	Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ thực hiện công tác thông tin đối ngoại

	1
	Bố trí cán bộ chuyên trách TTĐN tại Sở Thông tin và Truyền thông.
	Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông.
	Các đơn vị có liên quan.

	2
	Phân công cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác TTĐN tại các sở, ngành.
	Các Sở, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan
	Sở Thông tin và Truyền thông.

	II
	Hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Điện Biên
	Hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Điện Biên
	Hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Điện Biên

	1
	Xây dựng các chương trình truyền thông trên các kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại Trung ương.
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan báo chí Trung ương.

	2
	Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh Điện Biên (sóng truyền hình, báo điện tử, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các Trang thông tin điện tử).
	Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính và các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

	3
	Tuyên truyền trực quan: Cụm thông tin đối ngoại (màn hình LED, cụm cổ động).
	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sở Ngoại vụ, các đơn vị có liên quan.

	4
	Tuyên truyền thông qua phát hành đĩa DVD, các ấn phẩm truyền thông (tờ rời, tập gấp, sách, bộ ảnh...).
	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở văn hóa Thể thao và Du lịch.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan.

	5
	Xuất bản và phát hành sách giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư và những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan.

	6
	Tuyên truyền công tác đối ngoại thông qua tổ chức các cuộc triển lãm, hội nghị, hội chợ thương mại ở nước ngoài, khu vực biên giới.
	Sở Công thương
	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

	7
	Tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã có liên quan.

	8
	Thiết kế sản phẩm thông tin đối ngoại làm quà tặng mang đặc trưng riêng có của tỉnh Điện Biên.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan.

	III
	Hoạt động đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái
	Hoạt động đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái
	Hoạt động đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái

	1
	Tổ chức đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái và hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công an tỉnh.
	Các Sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

	III
	Hoạt động đối ngoại nhân dân
	Hoạt động đối ngoại nhân dân
	Hoạt động đối ngoại nhân dân

	1
	Tổ chức các cuộc đối ngoại nhân dân, hoạt động thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới và các cửa khẩu thuộc tỉnh thông qua các hệ thống nghe, nhìn, pano, văn nghệ, sách báo.
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện biên giới
	Công an tỉnh; Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

	2
	Lồng ghép tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thế mạnh, lịch sử, văn hóa, các thành tựu nổi bật của tỉnh cũng như hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh thông qua công tác tổ chức triển khai thực hiện các Đề án hợp tác đào tạo với các tỉnh Bắc Lào, đào tạo tại tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh Bắc Thái Lan và đào tạo lưu học sinh Lào tại Điện Biên
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ
	Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

	IV
	Các hoạt động thông tin đối ngoại khác
	Các hoạt động thông tin đối ngoại khác
	Các hoạt động thông tin đối ngoại khác

	1
	Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

	2
	Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác Thông tin đối ngoại; biên soạn xuất bản Sổ tay công tác Thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác TTĐN trên địa bàn.
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Các Sở, ngành tỉnh: các cơ quan báo chí, tuyên truyền và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

	3
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác Thông tin đối ngoại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
	Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông.
	Các Sở, ngành tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

	4
	Tăng cường quản lý quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh.
	Sở Ngoại Vụ; Sở Thông tin và Truyền thông.
	Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh và các đơn vị khác có liên quan.

	5
	Theo dõi nội dung thông tin và tổng hợp dư luận báo chí trong nước và nước ngoài viết về Điện Biên.
	Sở Thông tin và Truyền thông: Sở Ngoại vụ.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

	6
	Thiết kế chuyên trang Thông tin đối ngoại và rà soát, tập hợp số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về Thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan.

	7
	Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động Thông tin đối ngoại tại các đồn biên phòng, các trạm cửa khẩu, các xã vùng biên giới.
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; các sở, ban, ngành và UBND các huyện có liên quan.

	8
	Tổ chức Đoàn nghiên cứu, dự báo tình hình, khảo sát thực tế, kiểm tra thực hiện hoạt động Thông tin đối ngoại.
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

	9
	Tổ chức sơ, tổng kết hoạt động Thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan.


Trên đây là Đề án Phát triển Thông tin đối ngoại của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến 2025. UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tỉnh và yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; cơ quan báo chí, tuyên truyền và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 2018-2020
(Kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Phân kỳ thực hiện
	Phân kỳ thực hiện
	Phân kỳ thực hiện
	Tổng kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	
	

	I
	Hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Điện Biên
	Hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Điện Biên
	Hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Điện Biên
	1.990
	2.150
	2.150
	6.190
	 

	1
	Xây dựng các chương trình truyền thông trên các kênh phát thanh truyền hình đối ngoại Trung ương.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí Trung ương
	700
	800
	800
	2.300
	 

	1.1
	Sản xuất.
	 
	 
	400
	450
	450
	1.300
	 

	1.2
	Phát sóng (nhiều lượt).
	 
	 
	300
	350
	350
	1.000
	 

	2
	Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh Điện Biên
	Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan
	600
	700
	700
	1.900
	 

	2.1
	Sản xuất và phát sóng các phóng sự tuyên truyền bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc và Tiếng Anh (có thể thay phần dịch tiếng Anh bằng phụ đề tiếng Anh)
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan
	200
	300
	300
	800
	 

	2.2
	Xây dựng và xuất bản các phóng sự trên Báo Điện Biên Phủ điện tử
	Báo Điện Biên Phủ
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan
	150
	200
	200
	550
	 

	2.3
	Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; chuyên trang Thông tin đối ngoại - Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.
	Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan
	150
	200
	200
	550
	 

	3
	Tuyên truyền trực quan: Cụm Thông tin đối ngoại (màn hình LED, cụm cổ động).
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, các đơn vi có liên quan
	150
	150
	150
	450
	 

	4
	Tuyên truyền thông qua Xuất bản, phát hành đĩa DVD, các ấn phẩm truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan
	300
	300
	300
	900
	 

	5
	Xuất bản và phát hành sách giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư và những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan
	70
	70
	70
	210
	 

	6
	Tuyên truyền công tác đối ngoại thông qua tổ chức các cuộc triển lãm, hội nghị, hội chợ thương mại ở nước ngoài, khu vực biên giới.
	Sở Công Thương; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan
	50
	50
	50
	150
	 

	7
	Thiết kế và sản xuất sản phẩm Thông tin đối ngoại làm quà tặng mang đặc trưng riêng có của tỉnh Điện Biên.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan
	120
	80
	80
	280
	 

	II
	Hoạt động đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái
	Hoạt động đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái
	Hoạt động đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái
	30
	30
	30
	90
	 

	 
	Tổ chức đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái và hoạt động tuyên truyền của các thế lực
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công an tỉnh
	Các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh
	30
	30
	30
	90
	 

	III
	Hoạt động đối ngoại nhân dân
	Hoạt động đối ngoại nhân dân
	Hoạt động đối ngoại nhân dân
	50
	50
	50
	150
	 

	 
	Tổ chức các cuộc đối ngoại nhân dân, hoạt động thông tin đối ngoại biên phòng ở khu vực biên giới và các cửa khẩu
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Công an tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị, các huyện có liên quan
	50
	50
	50
	150
	 

	IV
	Các hoạt động thông tin đối ngoại khác
	Các hoạt động thông tin đối ngoại khác
	Các hoạt động thông tin đối ngoại khác
	562
	562
	602
	1.666
	 

	1
	Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	7
	7
	7
	21
	 

	2
	Tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thông tin đối ngoại; xuất bản Sổ tay Công tác Thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí, tuyên truyền, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	100
	100
	100
	300
	 

	3
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác TTĐN các cơ quan, ban ngành trong tỉnh
	Công An tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh
	40
	40
	40
	120
	 

	4
	Theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong nước và nước ngoài viết về Điện Biên.
	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ
	Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị khác có liên quan
	80
	80
	80
	240
	 

	5
	Rà soát, tập hợp số liệu xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	90
	90
	90
	210
	 

	6
	Tổ chức họp báo cung cấp thông tin về thông tin đối ngoại.
	Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	25
	25
	25
	75
	 

	7
	Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động Thông tin đối ngoại tại các đồn biên phòng, các trạm cửa khẩu, các xã vùng biên giới.
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan
	200
	200
	200
	600
	 

	8
	Tổ chức Đoàn nghiên cứu, dự báo tình hình, khảo sát thực tế, kiểm tra thực hiện hoạt động Thông tin đối ngoại.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Ngoại Vụ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan
	20
	20
	20
	60
	 

	9
	Tổ chức tổng kết hoạt động Thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Ban tuyên giáo tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan
	0
	0
	40
	40
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	2.632
	2.792
	2.832
	8.096
	 


Bằng chữ: Tám tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn.
 
